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BC Mỹ Á

Khu  bến Cà Ná

Khu  bến Mỹ Khê

Khu  bến Hòn La

Khu  bến Ba Lạt

Khu  bến Trà Lý

BC Cô Tô

BC Kê Gà

Khu  bến Hải Hà

Khu  bến Sơn Mỹ

BC Sa Kỳ

Khu  bến Ông Đốc

Khu  bến Gò Công

Khu  bến Thị Vải

BC Phù Mỹ

Khu  bến Mũi Độc

Khu  bến Đình Vũ

Khu  bến Cẩm Phả

Khu  bến Trầ n Đề

Khu  bến Cái Mép

Khu  bến Mỹ Thủy

Khu  bến Cái Lân

Khu  bến Tiên Sa

BC Lệ Môn

Khu  bến Vũng Rô

Khu  bến Năm Căn

Khu  bến Bình Đại

Khu  bến Nhơn Hội

BC Vân Đồn

Khu  bến Vĩnh Tân

BC Cửa Sót

Khu  bến Đông Hồi

BC Vạn Hoa

Khu  bến Rạc h Giá

Khu  bến Phú Qu ốc

Khu  bến Cam Ranh

Khu  bến Thu ận An

Khu  bến Cửa Việt

Khu  bến Vũng Áng

BC An Thới

Khu  bến Chân Mây

BC Côn Đảo

BC Thổ Châu

BC Bãi Vòng
BC Bãi Vòng

Khu  bến Sông Dinh

Khu  bến Du ng Qu ất

BC Ninh Chữ

Khu  bến Diêm Điền

Khu  bến
Hòn Chông

BC Gành Hào

BC Mũi Chùa

Khu  bến Nha Trang

Khu  bến Thạnh Phú

BC Hòn Khoai

Khu  bến Liên Chiểu

Khu  bến Phong Điền

Khu  bến Bắc  Cửa Lò

Khu  bến Lạc h Hu yện

Khu  bến đảo Hòn Mê

BC Sơn Dương

Khu  bến sông Gianh

Khu  bến Nam Cửa Lò

BC đảo Nam Du

BC Qu ảng Nham

BC Vĩnh Hậu  A

Khu  bến Bắc  Nghi Sơn

Khu  bến Đồ Sơn-Văn Ú c

Khu  bến Nam Vân Phong

Khu  bến Bắc  Vân Phong

BC Bạc h Lon g Vĩ

Khu  bến Bãi
Nò-Hà Tiên

BC Phan Thiết, Phú Qu ý

Khu  bến Sao Mai-Bến Đình

Khu  bến Tam Hiệp , Tam Hòa

Khu  bến Bến Thủy, Cửa Hội

Khu  bến Bãi Gốc  - Đông Hòa

BC Vạn Ninh, Vạn Gia

Khu  bến Du yên Hải - Định An

BC Xu ân Hải, Xu ân Phổ

Khu  bến Hải Thịnh - Cửa Đáy

Khu  bến Bình
Trị-Kiên Lương

BC hu yện đảo Trường Sa

BC khác h q u ốc  tế Vũng Tàu

BC Bến Điình (Đảo Lý Sơn)

Khu  bến Qu y Nhơn - Thị Nại - Đống Đa

Khu  bến Long Sơn
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Đá Kiều Ngựa

Đảo Vĩnh Viễn

Đảo Bình Nguyên

Bãi Đinh Ba

Đảo Nam Yết

Đảo Ba Bình

Đảo Linh Côn

Đảo Song Tử Đông

Cồn cát Tây

Bãi Đá Bắc

Đảo Thị Tứ

Bãi Cỏ Mây

Đá Kỳ Vân

bãi đá Thuyền Chài

Đảo Bạch Quy

Bãi Suối Ngà

bãi đá Tây

Đá Lớn

Đảo Chim Én

Đá Đông

Đảo Phú Lâm

Đảo Sinh Tồn

Đảo Tri Tôn

Đá Bông Bay

Đá Vành Khăn
Bãi Sa Bin

Đảo Cây

Đảo Trường Sa

Đảo Hoàng Sa

Đảo Sơn Ca

Đảo Quang Ảnh
Đảo Duy Mộng

Bãi Thám Hiểm

Đảo Sinh Tồn Đông

Đảo Trường Sa Đông

QUẦN ĐẢO HOÀNG SA 
(TP. ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM)

Bãi Chim Biển

Đá Chữ Thập

QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA 
(TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM)

Bãi Tư Chính

Bãi Huyền Trân

Bãi ngầm Macclesfield

Bãi Phúc Tần

Bãi Phúc Nguyên

Bãi Quế Đường

Bãi Vũng Mây

Đảo An Bang

Bãi Ngọc Điền

Đảo Phan Vinh

bãi đá  Tốc Tan
Đá Núi Le

Đá Lát

Đá Tiên Nữ

Đá Nam

Đảo Bến Lạc

Đá Cá Nhám

Đá Suối Ngọc

Đá Suối Cát

Đá Hoa Lau

Đá Sác Lốt

Đá Công Đo

Đá Su Bi

Đảo Loại Ta

South Bank

Bãi Trăng Khuyết

Đá Ba Đầu

Đảo Cô Lin
Đá Ken Nan

Đá Nhỏ

Đá Núi Thị

Đá Én ĐấtĐá Đền Cây Cổ

Đảo Song Tử Tây

Đá An Lão

Đá Phúc Sỹ
Đá Len Đao

Bãi Đinh
Bãi Đất

Bãi Ba Kè

Đảo Phú  Quốc

Ðảo Hòn T re

Hòn T re

Đảo Hòn  Mê

Đảo Bình Ba

Đảo Hòn Khoai

Đảo Cồn Cỏ

Hòn MắtHòn Ngư

Cù lao
Mái Nhà

Cù Lao Cau

Đảo Bình Hưng

Hòn Chuối

Hòn Mấu

Hòn Anh Đông

Hòn Buông

Hòn Vang

Quần đảo Bà Lụa

Đảo Yến

Hòn T rứng lớn

Hòn T ổ Yến

Hòn Dứa

Hòn Móng T ay

Hòn Đá Lẻ

Hòn Sơn T ế 1

Đảo Nhơn Châu

Quần đảo An T hới

Hòn Dâm Ngoài
Hòn T hơm

Quần đảo Nam Du

Hòn Long
Quần đảo Hải T ặc

Ðảo T rà Bản

Ðảo
T hanh Lân

Ðảo T rầnÐảo
Sậu Nam

Đảo
Phượng Hoàng

Đảo 
Hạ Mai

Ðảo T hoi Xanh
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T hượng Mai
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Hòn Long 
Châu Đông

Hòn Long 
Châu T ây

Quần đảo T hổ Chu

Đảo T hổ Chu
Hòn T ừ

Đảo Nam Du Hòn Bờ Đập

Ðảo Hòn Lớn

Hòn Đốc

Đảo 
Cù Lao Chàm

đảo Côn Sơn

Hòn T rứng bé

Đảo Hòn Hải

Đ ảo Hải Nam
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CAMP UCHIA

THÁI  LAN

LÀO

TRUNG QUỐC

MALAY SIA

MALAY SIA

V Ị N H 

T H Á I  L A N

V Ị N H 

B Ắ C  B Ộ

BRUNEI

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚ NG P HÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRONG P HẠM VI KHÔNG GIAN BIỂN

P HILIP INES

³

CHÚ  GIẢI

VI. CÁC KÝ KIỆU KHÁC

!(̂ UBND cấp tỉnh
&̂- UBND cấp huy ện

!(̂ T hủ đô

Biên giới quốc gia xác định
Biên giới quốc gia chưa xác định
Địa giới cấp tỉnh xác định
Địa giới cấp tỉnh chưa xác định

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Đ ịa giới cấp huy ện Vùng biển
Sông, hồ, đầm

Đường sắt

Đường tỉnh
Đường huy ện
Đườ ng bờ 
biển, bờ đảo

Đường quốc lộ!((QL1A

Bình độ  sâu20

I. QUY  HOẠCH CẢNG
Qu y hoạch cảng
the o qu y m ô cảng :
') Cảng loại IA
') Cảng loại I
') Cảng loại II
') Cảng loại III

III. QUY  HOẠCH ĐIỆN
Qu y hoạch trạm  biến áp:
T rạm biến áp 200 kV
T rạm biến áp 500 kVU§

U§

Qu y hoạch nhà m áy điện:
x Quy  hoạch Nhà máy nhiệt điện
y Quy  hoạch Nhà máy thủy điện
 Quy  hoạch Nhà máy điện gió

Qu y hoạch đường  dây điện:
Đườ ng điện 200 kV
Đường điện 500 kV

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!! !! ! ! !! !! Quy  hoạch tuy ến vận tải ven bờ

T uy ến hàng hải nộ i địa
T uy ến hàng hải quốc tê

Hiện trạng vùng nước cảng vụ
Quy  hoạch vùng nước cảng vụ

Đường phân định Vịnh Bắc Bộ  giữa Việt Nam – T rung Quốc
Ðuờng đóng cử a Vịnh Bắc Bộ
Đường cơ sở

Đườ ng trung tuy ến giữa hai đường cơ sở  Việt Nam – T rung Quốc
Ranh giới thềm lục địa vượt quá 200 hải lý Việt Nam đệ trình lên CLCS

Ranh giới thềm lục địa giữa Việt Nam - Indonesia
Ranh giới vùng chồng lấn giữa Việt Nam - Malay sia - T hái Lan
Ranh giới chưa phân định
Ranh giới biển giữa Việt Nam - T hái Lan

Ranh giới vùng chồng lấn Việt Nam - Malay sia

Đường lãnh hải 12 hải lý tính từ đường cơ sở

Ranh giới vùng nước lịch sử  Vệt nam - Campuchia

Ranh giới vùng đặc quy ền k inh tế 200 hải lý của Việt Nam
Ranh giới thềm lục địa vượt quá 200 hải lý chung
của Việt Nam – Malay sia đệ trình lên CLCS

Định hướng  các vùng  triể n vọng  dầu  khí:

II. ĐỊNH HƯỚ NG VỀ  DẦU KHÍ
 Giàn khoan dầu khí

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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Vùng triển vọng cao thiên về dầu
Vùng triển vọng cao thiên về khí
Vùng triển vọng khá thiên về dầu
Vùng triển vọng khá thiên về khí

Đường ống dẫn khí

IV. BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
! Đ iểm cáp quang biển tiếp giáp bờ

T uy ến cáp quang biển 
Việt Nam đang khai thác
T uy ển cáp quang biển 
Việt Nam chưa khai thác

 Quy  hoạch Khu công nghiệp

V. QUY  HOẠCH CÁC  NGÀNH KHÁC
 Quy  hoạch hồ thủy lợi

Quy  hoạch khu k inh tế

"!7 Quy  hoạch sân bay
Quy  hoạch đường bộ
Quy  hoạch đường sắt

Bãi ngầm

0 50 10025
Km

1 cm trên bản đồ ứng với 10 km ngoài thực địa

TỶ LỆ 1 : 1.000.000

B   
     
     
I    
     
   Ể
     
     
  N
 

Đ  
     
   Ô
     
     
N  
     
   G

Bản đồ được thu nhỏ từ bản đồ tỷ lệ 1: 1.000.000

QUY HOẠCH KHÔ NG GIAN BIỂN QUỐC GIA THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

BỘ TÀ I NGUYÊ N VÀ  MÔ I TRƯỜNG

VN2000, lưới chiếu hình nón đứng đồng góc 2 vĩ tuyến chuẩn 11 độ và 21 độ, kinh tuyến trục 108 độ, vĩ tuyến gốc 4 độ.
Bản đồ được thành lập trên cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:1.000.000 do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam  cung cấp năm  2021.

Hệ tọa độ:
Nguồn tài liệu: 

Tên quy hoạ ch:
Tên sơ đồ:

(Kèm  theo Tờ trình số........../TTr-BTNMT  ngày........ thá ng........ năm  2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁ T TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT 
TRONG PHẠM VI KHÔ NG GIAN BIỂN,  TỶ LỆ  1 : 1.000.000

NHÀ  THẦU LIÊ N DANH: VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁ T TRIỂN, 
VIỆN CÔ NG NGHỆ MÔ I TRƯỜNG VÀ  VIỆN CƠ HỌC

ĐỨNG ĐẦU LIÊ N DANH: VIỆN CÔ NG NGHỆ MÔ I TRƯỜNG 
Hà Nội, ngày......... tháng......... năm  2023

Hà Nội, ngày......... tháng......... năm  2023 


